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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/10/2016

I. TÌNH HÌNH BÃO VÀ THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTTTW)
1. Tin về cơn bão số 7:
Sáng ngày 19/10, sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8 tại tỉnh Quảng Ninh và mưa vừa tại các tỉnh ven biển; chiều ngày 19/10, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền vùng Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu thành vùng thấp và tan dần. 
2. Tin bão gần biển Đông (Siêu bão HAIMA):

Hồi 01 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16, biển động dữ dội.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 18/10 đến 19h00’ ngày 19/10, các tỉnh các tỉnh Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (các khu vực khác không có mưa hoặc mưa nhỏ), lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	119 mm
	
	Quán Thẻ (Ninh Thuận)
	90 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	76 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	61 mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	95 mm
	
	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	54 mm

	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	52 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	58 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 19/10 đến 01h00’ ngày 20/10, các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Củng Sơn (Phú Yên)
	44 mm
	
	Vị Thanh (Hậu Giang)
	33 mm

	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	35 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 16/10 đến 19h00’ ngày 19/10, trên cả nước rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50÷120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	121 mm
	
	Châu Đốc (An Giang)
	168 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	150 mm
	
	Xuân Tô (An Giang)
	148 mm

	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	148 mm
	
	
	


4. Tình hình thời tiết:

- Tây Bắc Bộ: 
Mây thay đổi, có mưa vài nơi.
- Đông Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Uỷ ban QGTKCN đã có Công điện số 31/CĐ-TW hồi 15h00 ngày 19/10/2016 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ, ngành triển khai ứng phó với siêu bão HAIMA.
- Bộ Công an có Công điện số 16/CĐ-UWPT ngày 19/10/2016 chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các đơn vị trực triển khai ứng phó với bão HAIMA.

- Ngày 19/10, đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai dẫn đầu đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 7 tại tỉnh Quảng Ninh.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.

2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tổ chức trực ban nghiêm túc và triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão HAIMA, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi ban hành công điện chỉ đạo.
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ đang ở mức thấp. 

2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông biến đổi chậm, riêng các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang xuống.

Dự báo: Mức nước các sông tiếp tục biến đổi chậm, riêng sông Cả và sông La tiếp tục xuống.
3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 18/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,07m, tại Mỹ Thuận: 1,91m (trên BĐ3: 0,11m), tại Mỹ Tho: 1,69m (trên BĐ3: 0,09m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,83m, tại Cần Thơ: 1,98m (trên BĐ3: 0,08m), tại Long Xuyên: 2,35m (trên BĐ2: 0,15m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,65m (trên BĐ3: 0,15m).

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ xuống theo triều. Đến ngày 23/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,95m; tại Châu Đốc ở mức 2,70m; tại các trạm vùng cuối nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn dao động ở mức BĐ1. Trong 24 giờ tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,60m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:

1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 đạt mức tương đối cao: Núi Cốc (Thái Nguyên), Yên Lập (Quảng Ninh), Cấm Sơn (Bắc Giang).
- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70- 80% dung tích thiết kế; ở khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 45-65% dung tích thiết kế; ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.

1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa:

Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn.
2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	19/10
	213,15
	113,03
	1250
	0
	215,0

	
	
	20/10
	213,40
	113,05
	1250
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	19/10
	111,69
	10,77
	140
	660
	117,0

	
	
	20/10
	111,78
	10,80
	150
	620
	

	Tuyên Quang
	7h
	19/10
	114,31
	47,77
	142
	47
	120,0

	
	
	20/10
	114,38
	47,94
	100
	100
	

	Thác Bà
	7h
	19/10
	53,21
	21,62
	0
	0
	58,0

	
	
	20/10
	53,21
	21,63
	0
	0
	


- Các hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo nhanh ngày 20/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 153 hồ được cập nhật thông tin đến 7h00’ ngày 20/10 có 04 hồ chứa đang xả tràn: Nam Trung Bộ 01 hồ (Thượng Sông Ông), Tây Nguyên 03 hồ (Đa Dâng 2, Đăk Nông 2, Ia Grai 3).
V. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG DO TRIỀU CƯỜNG KHU VỰC NAM BỘ:

1. Tình hình triều cường: 

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ đã đạt đỉnh và đang ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại một số trạm như sau:

	Trạm
	Sông
	Tỉnh
	Mực nước cao nhất (m)
	Thời gian

	
	
	
	
	

	Mỹ Thuận
	Tiền
	Vĩnh Long
	1,92
Trên BĐ3: 0,12m
	17h40’
ngày 17/10

	Mỹ Tho
	Tiền
	Tiền Giang
	1,71
Trên BĐ3: 0,11m
	16h00’
ngày 17/10

	Cần Thơ
	Hậu
	Cần Thơ
	2,03
Trên BĐ3: 0,13m
	05h00’
ngày 17/10

	Đại Ngãi
	Hậu
	Sóc Trăng
	2,02
	04h00’
ngày 17/10

	Trà Vinh
	Cổ Chiên
	Trà Vinh
	1,82
	16h30’
ngày 17/10

	Gành Hào
	Gành Hào
	Bạc Liêu
	2,04
Trên BĐ3: 0,04m
	03h00’
ngày 17/10



Đỉnh triều ở các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ xuống chậm trong những ngày tới. Mực nước cao trên BĐ II tại các trạm khả năng còn duy trì thêm 1-2 ngày nữa. Đến ngày 22/10 mực nước đỉnh triều tại Cần thơ (sông Hậu) và Mỹ Thuận (sông Tiền) sẽ xuống dưới BĐI và còn tiếp tục xuống.
2. Tình hình thiệt hại: 

2.1. Tỉnh Bình Dương: Theo Báo cáo nhanh số 586/BCN-CCTL ngày 19/10/2016 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Dương, mưa lớn, triều cường từ chiều ngày 18/10 đến sáng ngày 19/10 trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An đã làm 1.090 nhà và nhiều tuyến đường khu vực ven kênh, rạch bị ngập với độ ngập từ 0,1 - 0,4m; 42m bờ kênh bị vỡ, 12.730 m bờ kênh bị sạt lở, tràn bờ.

2.2. Tỉnh Trà Vinh: Theo Báo cáo nhanh ngày 19/10/2016 của VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Trà Vinh, triều cường dâng cao vào chiều 17/10 tại các huyện Duyên Hải và Cầu Ngang đã gây sạt lở 130m bờ bao Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải và 50m đê Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức gia cố, khắc phục./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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